
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN QTM 18C

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.52.04.57.020/11/99HảiLê Sơn04681712081

4.02.05.010.008/10/98PhúcNguyễn Văn Thiên04681712452

5.75.05.510.018/09/2000AnhNguyễn Tuấn04681811903

5.95.06.010.026/11/2000DanhNguyễn Thành04681811954

6.86.07.010.005/11/2000DuyĐoàn Minh04681811965

5.44.06.010.022/08/2000DươngLê Khánh04681812016

5.95.06.010.005/08/1999ĐứcNguyễn Minh04681812067

5.04.05.010.027/09/1997HảiNguyễn Thanh04681812108

6.15.06.510.003/09/1999HânLê Khả04681812149

5.24.05.510.008/08/2000HiềnNguyễn Phú046818121510

6.46.06.010.025/02/1999HiếuNguyễn Minh046818121611

5.95.06.010.027/09/2000HiếuVõ Ngọc046818121812

6.66.06.510.009/01/1999HoàngTrần Đình046818122013

6.26.05.510.023/11/1999HưngVõ Thành046818122514

6.06.05.010.012/11/1998KiệtLê Tuấn046818122915

6.06.05.010.022/07/2000LinhTrần Thị Mai046818123016

2.31.03.54.017/04/2000LongLưu Quang Hoàng046818123117

6.26.05.510.010/10/2000LuânHuỳnh Dỉ046818123418

5.84.07.010.021/07/1999MinhTrần Văn046818123719

5.44.06.010.020/01/2000NamĐỗ Nhựt046818123820

6.06.05.010.011/03/2000NghĩaTrương Gia046818124121

5.04.05.010.016/12/2000NguyênTrịnh Khôi046818124322

6.26.05.510.003/04/1999NhânHồ Văn046818124423

5.04.05.010.024/06/2000NhânNguyễn Thành046818124524

6.46.06.010.025/03/2000PhúNguyễn Dương Thanh046818124925

6.26.05.510.024/12/1996PhụngHồ Viết046818125026

6.97.06.010.006/05/2000SơnLê Hoàng046818125327

5.75.05.510.029/07/2000TàiTrương Minh046818125728

5.04.05.010.013/07/2000ThanhTrương Tâm046818125929

6.06.05.010.006/12/2000ThànhTrần Minh046818126030

5.75.05.510.010/09/2000ThiệnNguyễn Ngọc046818126231

6.06.05.010.002/07/2000ThứcNguyễn Thành046818126532

4.63.06.07.012/03/2000TínNguyễn Trọng046818126633
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.05.57.030/10/2000TínhLê Văn046818126734

4.42.06.010.007/07/2000TrungHà Thành046818127235

5.75.05.510.009/05/2000TrungNguyễn Thế046818127336

4.54.04.57.020/02/2000VệTrần Hậu046818127837

5.04.05.010.021/10/2000VinhĐào Huệ Quốc046818128038

5.04.05.010.004/06/2000VinhNguyễn Lê046818128139

6.57.05.010.008/07/1997VinhTrần Quang046818128240

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2020

1(2.5%)5(12.5%)18(45%)16(40%)0(0%)0(0%)0(0%)40(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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